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BẢN TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH  
Ý kiến tham gia của Công an một số đơn vị trực thuộc Bộ và Công an địa phương vào dự thảo
Thông tư quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 26/01/2026, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng có Công văn gửi Công an  đơn vị, đị phương về việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân, kết quả như sau:
	I. GỬI CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
	Tổng số: 42 Công an đơn vị, địa phương (trong đó đã nhận được 30 ý kiến; còn 12 đơn vị, địa phương chưa nhận được ý kiến).
III. Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC ĐƠN VỊ NHƯ SAU
 1. Tham gia vào bố cục của dự thảo
Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an 
- Về phạm vi điều chỉnh: Qua nghiên cứu, thấy rằng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư này có sự trùng lặp một phần nội dung với dự thảo Thông tư quy định thực hiện nhiệm vụ bắt, áp giải, dẫn giải của lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân, cũng do Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đang chủ trì xây dựng. Do đó, đề nghị cân nhắc chỉ xây dựng 01 dự thảo Thông tư, để quy định về việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân, trong đó có nhiệm vụ bắt, áp giải, dẫn giải; trường hợp vẫn xây dựng 02 Thông tư thì cần rà soát nội dung để bảo đảm không trùng lặp giữa 02 Thông tư.
Về nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu sẽ tiến hành rà soát nội dung để bảo đảm không trùng lặp giữa 02 Thông tư.
- Về nội dung của dự thảo Thông tư, đề nghị cần bổ sung các nội dung về phân cấp, phân quyền, bố trí lực lượng và trình tự, thủ tục thực hiện từng hoạt động hỗ trợ tư pháp; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp.
Nội dung này cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào dư thảo nội dung về phân cấp, phân quyền, bố trí lực lượng, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp. Đối với nội dung bố trí lực lượng và trình tự, thủ tục thực hiện từng hoạt động hỗ trợ tư pháp đã được quy định chi tiết cụ thể tại các Thông tư số 47/2020/TT-BCA; Thông tư số 13/2016/TT-BCA; Thông tư số 31/2022 /TT-BCA. Nếu đưa các nội dung vào sẽ bị trùng lặp. 
Công an tỉnh Gia Lai:
 Bổ sung quy định về trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân.
Về nội dung này cơ quan  soạn thảo không tiếp thu vì các Thông tư số 47/2020/TT-BCA; Thông tư số 13/2016/TT-BCA đã quy định chi tiết cụ thể. Nếu đưa các nội dung vào sẽ bị trùng lặp.
	DỰ THẢO THÔNG TƯ 
XIN Ý KIẾN
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, 
GIẢI TRÌNH

	THÔNG TƯ
Quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp 
trong Công an nhân dân

	Công an tỉnh Gia Lai
	Về tên gọi Thông tư quy định về hỗ trợ tư pháp trong công an nhân dân, bỏ từ "hoạt động” Vì từ hỗ trợ là động từ với nghĩa là hành động trợ giúp một việc gì đo để đạt hiệu quả hơn, từ “hoạt động” với nghĩa là động từ thì trung và thừa với nghĩa là hành động hỗ trợ như đã trình bày.
	Vấn đề này cơ quan soạn thảo không tiếp thu vì hỗ trợ tư pháp mang hàm ý chung không cụ thể bao cụm từ hoạt động hỗ trợ tư pháp. Nếu tiếp thu sung đột với Điều 5 Điều 6, Điều 7 dự thảo

	Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 59/2024/QH15 và Luật số 99/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú số 128/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 21/2025/QH15;
Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 21/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân.
	1. Cục kế hoạch và Tài chính - Bộ Công an







2. Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an
	Đề nghị bổ sung nội dung tại căn cứ ban hành thứ tự số 5 như sau “Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 21/2023/QH15; Luật số 30/2023/QH15; Luật số 38/ 2024 QH15 và Luật số 52/2024 QH15;”




Đề nghị bổ sung Luật Phòng, chống ma túy năm 2025, Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) vào phần căn cứ ban hành


	- Nội dung này cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý  vào dự thảo





- Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp, chỉnh lý  vào dự thảo



	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	
 
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định các hoạt động hỗ trợ tư pháp, nguyên tắc, trách nhiệm, quan hệ phối hợp, cơ sở dữ liệu về hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân.
	1. Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an


2. Văn phòng Bộ - Bộ Công an 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đề cập như hiện nay không khái quát hết các quy định trong thông tư, như chưa đề cập đến “thẩm quyền”; “sử dụng vũ khí" …

Bổ sung cụm từ "thẩm quyền"

	Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý ý kiến của Văn phòng Bộ , đối với ý Học viện cảnh sát nhân dân tiếp thu về “thẩm quyền”


	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sỹ thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	Cơ quan soạn thảo
	 Gộp thành một khoản 2 Điều 1
	

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Hỗ trợ tư pháp, là hoạt động trợ giúp, phục vụ hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thuận lợi.
	1. Học viện Cảnh sát nhân dân
	Điều 3. Giải thích từ ngữ xem xét, chỉnh sửa lại nội hàm các từ được giải thích cho chính xác hơn.
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý ý kiến của Học viện cảnh sát nhân dân và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

	
	2. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

	Tại khoản 1 Điều 3. Bỏ dấu (,) sau từ “Hỗ trợ tư pháp” bỏ từ “hoạt động”,  từ “phục vụ”, từ “cho” để giải thích từ ngữ đảm bảo sát nghĩa và không bị lặp các cụm từ. Vì vậy, xem xét sửa khoản 1 Điều 3 như sau "Hỗ trợ tư pháp là trợ giúp hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thuận lợi”
	

	
	3. Công an tỉnh Gia Lai
	Gộp khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Khái niệm hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân.
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo không tiếp thu vì hai nội dung khác nhau. Nếu gộp vào một khoản sẽ không phù hợp

	2. Hoạt động hỗ trợ tư pháp, là một hoạt động động nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiến hành hỗ trợ cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án trong gia đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thuận lợi góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Các hoạt động hỗ trợ tư pháp được quy định tại Điều 6 của Thông tư này.
3. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp, là lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trại tạm giam, phân trại tạm giam và Công an cấp xã trong Công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm việc thực thi hoạt động hỗ trợ tư pháp.
	2. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

	Tại khoản 2 Điều 3. Bỏ dấu (,), bỏ từ “một”, thêm từ “các”, thêm dấu (.) để đảm bảo đúng cách giải thích từ ngữ và sát nghĩa, đúng kỹ thuật trình bày văn bản. Vì vậy, xem xét sửa khoản 2 Điều 3 với một số nội dung như sau. "Hoạt động hỗ trợ tư pháp là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân. Cơ quan người có thẩm quyền căn cứ… và thi hành án trong các giai đoạn tại Điều 6 của Thông tư này”.
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý  vào dự thảo


	Điều 4. Nguyên tắc hoạt động hỗ trợ tư pháp
1. Đáp ứng yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, tuân thủ Hiến pháp, quy định của pháp luật.

	Học viện An ninh nhân dân
	Tại Điều 4. Đề nghị quy định rõ hơn các nguyên tắc thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân, bảo đảm tuân thủ pháp luật, đúng thẩm quyền, kịp thời, hiệu quả, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin, phục vụ tốt yếu cầu hợp tác giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan có liên quan.
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo

	2. Bảo đảm yêu cầu khách quan, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hiệu quả; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ; quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

	Học viện cảnh sát nhân dân:

	Nguyên tắc 2 bỏ từ “yêu cầu” sửa thành “Bảo đảm khách quan nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hiệu quả, bảo đảm an toàn cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động hỗ trợ tư pháp, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan"
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý  vào dự thảo


	3. Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
	Cơ quan soạn thảo 
	Không đưa nội dung này vào dự thảo 
	

	4. Thực hiện theo kế hoạch, phương án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

	 Học viện cảnh sát nhân dân:    

	Nguyên tắc 4 Xem xét, chính sửa thành “Tuân thủ nghiêm kế hoạch, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý  vào dự thảo


	Chương II
 CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TƯ PHÁP, THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP
	
	
	

	Điều 5. Các hoạt động hỗ trợ tư pháp 
1. Bảo vệ các phiên tòa xét xử vụ án hình sự và khi có yêu cầu của Tòa án nhân dân thì bảo vệ phiên toà, phiên họp xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc khác mà các vụ án, vụ việc đó ảnh hưởng đến an ninh trật tự (sau đây viết gọn là các phiên tòa).
	Công an tỉnh Quảng Ninh: 
	Tại khoản 1, Điều 5 . Đề nghị bỏ cụm từ “bảo vệ các phiên tòa xét xử vụ án hình sự và” thành: “Khi có yêu cầu của Tòa án nhân dân thì bảo vệ phiên tòa, phiên họp xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc khác mà các vụ án, vụ việc có ảnh hưởng đến an ninh trật tự (sau đây viết gọn là các phiên tòa)".
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo không  tiếp thu vì  bảo vệ các phiên tòa xét xử vụ án hình sự là nhiệm vụ của các đơn vị thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp còn các phiên họp, phiên tòa khác chỉ bảo vệ khi có yêu cầu

	2. Thi hành lệnh hoặc quyết định bắt bị cáo để tạm giam; thực hiện quyết định áp giải bị can, bị cáo, người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người có quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; áp giải người bị tạm giữ, tạm giam, người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình, phạm nhân và người chấp hành án phạt trục xuất; áp giải, bàn giao đối với người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam hoặc từ Việt Nam được chuyển giao cho nước ngoài; tiến hành dẫn giải người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố; thực hiện lệnh trích xuất, quyết định điều chuyển của cơ quan tiến hành tố tụng; cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự; đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở lưu trú.
	1. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

 

2. Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp 




	Bổ sung cụm từ “người bị” vào các cụm từ “người bị tạm giữ, tạm giam” và sửa thành người bị tạm giữ, người bị tạm giam" trong Thông tư để phù hợp với từ ngữ được sử dụng trong Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 2025.
Đề nghị rà soát các quy định mới của Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Thi hành án hình sự để sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Thông tư, ví dụ như: Bổ sung hoạt động “đưa” người chưa thành niên đi chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; hoạt động “đưa” người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng...

	Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý  vào dự thảo




Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý  vào dự thảo


	3. Bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, hỗ trợ thi hành bản án, quyết định hình sự, dân sự và bản án, quyết định khác do pháp luật quy định theo yêu cầu của cơ quan thi hành án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Bộ Công an.
	Công an Thành phố Hà Nội

	Tại khoản 3, Điều 5, bổ sung thêm nội dung “Bảo vệ các cơ sở giam giữ, cơ sở lưu trú
Ly do: Đảm bảo phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ của hệ lực lượng
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp không tiếp thu vì đây nhiệm vụ của vũ trang canh gác không phải một trong nhiệm vụ về hoạt động hỗ trợ tư pháp

	4. Thi hành án tử hình.
5. Quản lý kho vật chứng thuộc Công an nhân dân.
	Công an thành phố Đà Nẵng
	Tại Khoản 5 Điều 5 dự thảo Thông tư Đề nghị chỉnh sửa thành “Quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật thuộc Công an nhân dân”
	Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý  vào dự thảo


	Điều 6. Thẩm quyền về hoạt động hỗ trợ tư pháp
1. Hoạt động hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an do Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng thực hiện.
Đối với hoạt động hỗ trợ tư pháp ở các trại tạm giam thuộc Bộ Công an do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thực hiện.
	Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân: 

	Tại Điều 6 Thay từ “về” băng từ “thực hiện” để sát nghĩa và phù hợp với nội dung trình bày trong điều này

	Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý  vào dự thảo


	2. Hoạt động hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp tỉnh do Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; trại tạm giam, phân trại tạm giam thực hiện. 
3. Hoạt động hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã do Công an cấp xã thực hiện.
	
	
	

	Điều 7. Phân công trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ tư pháp các cấp
1. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cấp Trung ương trong việc bảo vệ phiên tòa, bắt bị cáo để tạm giam, áp giải bị can, bị cáo đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an; trực tiếp quản lý kho vật chứng Bộ Công an; tiến hành sơ kết, tổng kết, xây dựng lý luận nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các quy định về nghiệp vụ đối với các đơn vị làm nhiện vụ hỗ trợ tư pháp cấp dưới trong hoạt động hỗ trợ tư pháp.
	1. Cục Cảnh sát hình sự: 

	Điều 7. Phân công trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ tư pháp các cấp, bỏ cụm từ “trách nhiệm” thay bằng cụm tư “nhiệm vụ” và viết lại như sau. Điều 7 Phần công nhiệm vụ trong hoạt động hỗ trợ tư pháp các cấp.

	- Nội dung này cơ quan soạn thảo không tiếp thu vi nếu tiếp thu sẽ sung đột với Điều 1 trong dự thảo

	
	2. Học viện An ninh nhân dân: 






3. Văn phòng Bộ
	Tại Điều 7. Đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm từng đơn vị, từng cấp trong Công an nhân dân khi thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp làm rõ mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị chức năng và Công an địa phương nhằm tránh bỏ sót nhiệm vụ hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Tại các khoản 1, 2, 3 Điều 7 nên tách thành các điểm
	Nội dung tham gia của Học viện an ninh nhân dân và Văn Phòng Bộ Công an, cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý

	2. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cấp tỉnh hoặc cấp trên và cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; cơ quan có thẩm quyền thi hành án hình sự trong việc bảo vệ các phiên tòa; bắt bị cáo để tạm giam; thực hiện quyết định áp giải bị can, bị cáo đang tại ngoại; áp giải người bị tạm giữ, tạm giam, người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình, phạm nhân và người chấp hành án phạt trục xuất; áp giải, bàn giao đối với người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao từ nước ngoài về Việt Nam hoặc từ Việt Nam được chuyển giao cho nước ngoài; tiến hành dẫn giải người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố; thực hiện lệnh trích xuất, quyết định điều chuyển của cơ quan tiến hành tố tụng; cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự; bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, hỗ trợ thi hành bản án, quyết định hình sự, dân sự và bản án, quyết định khác do pháp luật quy định theo yêu cầu của cơ quan thi hành án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Bộ Công an; trực tiếp thi hành án tử hình theo yêu cầu của Hội đồng thi hành án; quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật theo quy định của pháp luật và Bộ Công an; thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo, thống kê theo quy định.
	1. Công an thành phố Đà Nẵng














	Tại Khoản 2 Điều 7 dự thảo Thông tư. Đề nghị chỉnh sửa thành “Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cấp khu vực, cấp tỉnh hoặc cấp trên…”. Đồng thời, đề nghị phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể trong thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp đối với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trại tạm giam, phân trại tạm giam. 










	Cơ quan soạn thảo tiếp thu cum từ cấp khu vực vào dự thảo. Đối với phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể trong thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp đối với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trại tạm giam, phân trại tạm giam đã được điều chỉnh tại các dự thảo Thông tư quy định thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thay thế Thông tư 13/2016/TT-BCA, Thông tư số 47/2020/TT-BCA, vì vậy cơ quan soạn thảo không đưa vào nội dung dự thảo Thông tư này



 

	
	2. Công an tỉnh Nghệ An

	: Tại khoản 2 Điều 7 dự thảo Thông tư: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chính sửa, bổ sung nội dung theo hướng: Lực lượng hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự những vụ việc thuộc Thi hành án dân sự tỉnh để nghị; việc bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự do các phòng thi hành án dân sự khu vực đề nghị thì giao cho Công an cấp xã nơi thi hành án dân sự khu vực đóng quân thực hiện, trừ những vụ việc có tính chất phức tạp đã được Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo.
Lý do: Từ thực tiễn công tác sau khi triển khai mô hình mới, Công an tỉnh Nghệ An, nhận thấy. Quá trình bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự tại cơ sở, Công an cấp xã đóng vai trò rất quan trọng trên cơ sở việc nắm chắc địa bản, phong tục tập quán, lối sống đã chủ động triển khai phương án cưỡng chế rất hiệu quả. Việc giao lực lượng Công an cấp xã thực hiện việc bảo vệ cưỡng chế cũng là một giải pháp khắc phục các khó khăn, bất cập về địa bàn, giảm tải cho lực lượng hỗ trợ tư pháp Công an cấp tỉnh.
	Nội dung này cơ quan soạn thảo không tiếp thu vì nếu tiếp thu sẽ sung đột về chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định 8917.

	
	3. Công an thành phố Hà Nội
	Tại khoản 2, Điều 7, bổ sung thêm nội dung “Bảo vệ các cơ sở giam giữ, cơ sở lưu trú
Ly do Đảm bảo phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ của hệ lực lượng.

	Nội dung này Cơ quan soạn thảo tiếp không tiếp thu vì đây nhiệm vụ của vũ trang canh gác không phải một trong nhiệm vụ về hoạt động hỗ trợ tư pháp

	3. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ áp giải người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người có quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, người có quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; tham gia bảo đảm an ninh, trật tự nơi tổ chức thi hành án tử hình và nơi mai táng người bị thi hành án tử hình; bảo đảm an ninh, trật tự trong cưỡng chế thi hành án dân sự và tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu vực bên ngoài phiên tòa khi xét xử ở địa bàn.

	1.  Công an tỉnh Nghệ An












2. Công an tỉnh Lào Cai 

	1. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung giải thích từ ngữ đổi với thuật ngữ “lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã”.
Lý do: Hiện tại qua rà soát, chưa có văn bản, thông tư nào quy định. hướng dẫn cụ thể về nội dung, nhiệm vụ của lực lượng hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã; đối tượng được xác định thuộc lực lượng này tại Công an cấp xã để có thể áp dụng, triển khai thực hiện.
2. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung giao cho Công an cấp xã theo hướng: “Công an cấp xã đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự các vụ việc trên địa bàn do Thi hành án dân sự khu vực đề nghị”.
Lý do: Như nội dung lý do đã giải thích cụ thể tại mục 1
Tại khoản 3 điều 7 dự thảo Thông tư đề nghị bổ sung các nhiệm vụ cho Công an cấp xã như sau:
hỗ trợ thi hành bản án, quyết định thi hành án hình sự, hành chính, dân sự, bản án quyết định khác do pháp luật quy định theo yêu cầu của cơ quan thi hành án có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật. Bộ công an, chỉ đạo Lãnh đạo Công an tỉnh. Bảo vệ cường chế thi hành án dân sự đối với các vụ, việc Phòng thi hành án dân sự khu vực được phân công chủ trì 
	Đối với nội dung Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ áp giải trong hỗ trợ thi hành án hình sự tại 4  Điều 17, điểm b khoản 7 Điều 19, khoản 8 Điều 33, khoản 3 Điều 70  Luật Thi hành án hình sự.




Đối với nội dung tham gia ý 2 của Công an tỉnh Nghệ An và ý kiến tham gia của Công an tỉnh: Lào Cai, Hà Tĩnh vì theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Quyết định 8917 thì nhiệm vụ này giao cho Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thực hiện


	
	3. Công an tỉnh Hà Tĩnh



















	Tại  khoản 3, Điều 7 dự thảo Thông tư:  Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã có trách nhiệm…; đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; tham gia bảo đảm an ninh, trật tự nơi tổ chức thi hành án tử hình; bảo đảm an ninh trật tự trong cưỡng chế thi  hành án dân sự và tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu vực bên ngoài phiên tòa khi xét xử trên địa bàn. Đề nghị sửa, bổ sung viết lại như sau: Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã có trách nhiệm…; đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; hỗ trợ thi hành bản án quyết định hình sự, dân sự, ban án, quyết định khác do pháp luật quy định theo yêu cầu của cơ quan thi hành án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Bộ Công an, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Bảo vệ cưỡng chế thì hành án dân sự theo yêu cầu của Phong Thi hành án dân sự khu vực và tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu vực bên ngoài phiên tòa khi xét xử ở địa bàn.
	

	
	4. Công an thành phố Đà Nẵng

	Tại Khoản 3 Điều 7 dự thảo Thông tư Đề nghị chính sửa thành “Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an cấp xã có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ áp giải người bị kết án phạt tù đang tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người có quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, người có quyết định buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo;…”.
	Nội dung này cơ quan soạn thảo không tiếp thu vì trong cáckhoản 4  Điều 17, điểm b khoản 7 Điều 19, khoản 8 Điều 33, khoản 3 Điều 70  Luật Thi hành án hình sự quy định Công an cấp xã là đơn vị chủ trì thực hiện không  phải là đơn vị phối hợp.


	
	5. Công an thành phố Hà Nội: 
	Tại khoản 3, Điều 7, bổ sung thêm nội dung “ …cơ sở cai nghiện, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định truy tìm đối với người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đến cơ sở cai nghiện ma tuý công lập, trường giáo dưỡng bỏ trốn”
Lý do. Căn cứ theo điểm d, khoản 2, Điều 38 Luật phòng chống ma tuy (có hiệu lực từ 01/7/2026).
	Nội dung này cơ quan soạn thảo không tiếp thu vì dự thảo Thông tư điều chỉnh về đơn vị chủ trì thực hiện. Nếu tiếp thu sẽ bị sung đột với tiêu đề của Thông tư và phạm vi điều chỉnh của dự thảo.

 

	Điều 8. Quan hệ phối hợp trong hoạt động hỗ trợ tư pháp
1. Mối quan hệ giữa lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp với chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đơn vị khác trong Công an nhân dân là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, thống nhất trong triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và Bộ Công an:
a) Khi có yêu cầu thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp của các cơ quan, người có thẩm quyền, người chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.


	1. Học viện An ninh nhân dân

2. Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động: 


	Tại Điều 8 .Đề nghị quy định cụ thể về đầu mối phối hợp, chế độ trao đổi thông tin và trách nhiệm phản hồi kết quả.
Tại Điều 8: Đề nghị cần nhắc bổ sung 01 khoản quy định về việc xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp với chính quyền, cơ quan, đơn vị có liên quan khi thực hiện hoạt động hỗ trợ tư pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc (nếu có), góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
	Nội dung tham gia của Học viện An ninh nhân dân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cơ quan soạn thảo không chỉnh lý  vì đã được quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BCA, Thông tư số 47/2020/TT-BCA. 

	
	3. Học viện Cảnh sát nhân dân: 
4. Văn phòng Bộ: 


5. Công an tỉnh Gia Lai:.
	Khoản 1 Điều 8 bỏ từ “mối”

Điểm a khoản 1 Điều 8 chỉnh sửa có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này”, 
Tại điểm a khoản 1 Điều 8 sửa Điều 6 thành Điều 5
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo ý kiến của Học viện cảnh sát nhân dân, Văn phòng Bộ, Công an tỉnh Gia Lai

	b) Tùy theo tính chất từng hoạt động hỗ trợ tư pháp cụ thể của cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu, lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp có thể đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp để xây dựng kế hoạch, phương án sát với tình hình thực tiễn.
	 Văn phòng Bộ: 



	Điểm b khoản 1 Điều 8 thay cụm từ “Tùy theo” băng “Căn cứ”.

	Nội dung này cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo


	2. Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trại tạm giam, phân trại tạm giam và Công an cấp xã là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp. Các lực lượng khác trong Công an nhân dân khi được phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp phải chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp thực hiện nhiệm vụ.
	
	
	

	3. Cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp chịu sự chỉ huy, điều hành chung của người chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp.
	
	
	

	Chương III
 CƠ SỞ DỮ LIỆU; SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 
VÀ KINH PHÍ PHỤC VỤ  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TƯ PHÁP
	Học viện Cảnh sát nhân dân 
-
	Chương III xem xét, đổi tên tiều đề thành “Bảo đảm điều kiện cho hoạt động hỗ trợ tư pháp sẽ khái quát, khoa học hơn, trong đó
	Nội dung này cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo

	Điều 9. Cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp
1. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trại tạm giam, phân trại tạm giam và Công an cấp xã được trang bị hệ thống cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp để thu thập, lưu giữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng thông tin liên quan đến các hoạt động hỗ trợ tư pháp
2. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, có trách nhiệm:
a) Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp;
b) Xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp;
c) Cập nhật, nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp; kết nối, chia sẻ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành (trong trường hợp cần thiết);
d) Phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt và an ninh, an toàn.
3. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và Bộ Công an.
	1. Học viện Cảnh sát nhân dân: 
	Tên Điều 9 chỉnh sửa thành "Cơ sở dữ liệu về hoạt động hỗ trợ tư pháp”
	Nội dung này cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo

	
	2. Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp: 
	Đề nghị cần làm rõ sự cần thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động hỗ trợ tư pháp và nội dung, các trường thông tin trong cơ sở dữ liệu này.
	Hiện nay cơ sở giữ liệu đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng Cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp, đang phối hợp với các đơn vị có liên quan đến công tác Tố tụng hình sự và Thi hành án hình sự thực hiện theo chuẩn khung kiến trúc số của Bộ Công an và thực hiện theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

	
	3. Công an Quảng Ninh: 
	Tại điểm a, khoản 2, Điều 9 Đề nghị bổ sung cụm từ “yêu cầu tính bảo mật và phân quyền truy cập để tránh lộ lọt thông tin hỗ trợ tư pháp” thành: “Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu hỗ trợ tư pháp; yêu cầu tính bảo mật và phân quyền truy cập để tránh lộ lọt thông tin hỗ trợ tư pháp”.

	

	Điều 10. Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện khi thi hành nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp
Trong khi thi hành nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp, lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân được trang bị và tổ chức quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và Bộ Công an.
	1. Học Viện Cảnh sát nhân dân: 
	Tên Điều 10 xem xét, chỉnh sửa “Trang bị và sử dụng vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ trong tiến hành hoạt động hỗ trợ tư pháp”
	Nội dung này cơ quan soạn thảo tiếp thu của Học viện Cảnh sát nhân dân và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội: chỉnh lý vào dự thảo Thông tư.

	
	2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội:  - 
	Điều 10 Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phương tiện khi thi hành nhiệm vụ, đề nghị chỉnh sửa lại tên điều và nội dung quy định:
- Tên điều sửa lại thành “Quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ khi thi hành nhiệm vụ” để bảo đảm tên điều bao quát hết phạm vi nội dung quy định.
- Nội dung điều 10 chính sửa lại, tránh lặp từ “Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân khi thi hành nhiệm vụ được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.”
	

	Điều 11. Kinh phí bảo đảm
Kinh phí để trang bị và phục vụ cho hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Công an, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

	1. Học Viện Cảnh sát nhân dân 



	Tên Điều 11 nghiên cứu, chỉnh sửa "Bảo đảm kinh phủ cho hoạt động hỗ trợ tư pháp”
	Nội dung này cơ quan soạn thảo tiếp thu của Học viện Cảnh sát nhân dân và Cục Kế hoạch và Tài chính  chỉnh lý vào dự thảo

	
	2. Cục Kế hoạch và Tài chính
	Đề nghị chỉnh lý Điều 11 như sau “Điều 11 Kinh phí đảm bảo
Kinh phi đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân quy định tại Thông tư này từ nguồn ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Công an giao cho Công an các đơn vị địa phương theo quy định của Luật NSNN, nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.”
	

	Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	
	
	

	Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2026.
2. Thông tư số 46/2020/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
3. Trường hợp những văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới thì những nội dung liên quan đến Thông tư này cũng sẽ được thay đổi theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.
	Cục Kế hoạch và Tài chính: 
- 


	Đề nghị chỉnh lý nội dung tại khoản 3 Điều 12 như sau:
“3 Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung,  thay thế hoặc ban hành mới thì những nội dung dẫn chiếu tại Thông tư này cũng được thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới”

	Nội dung này cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo


	Điều 13. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh trong chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.  
2. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng) để có hướng dẫn kịp thời./.
	1. Cục Kế hoạch và Tài chính



	Đề nghị chỉnh lý khoản 1 Điều 13 như sau
“1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ. Giám đốc Công an các cấp tỉnh, thành phố trong chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.”
	Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo ý kiến của Cục Kế hoạch và tài Chính, Công an thành phố Đà Nẵng


	
	2. Công an thành phố Đà Nằng

	Tại Khoản 1 Điều 13 dự thảo Thông tư Đề nghị bỏ từ “trong”.
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